
II. TRỤ SỞ, SỐ ĐIỆN THOẠI TRỰC BAN CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ  
(Từ ngày 01/7/2025) 

 

TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

1  Công an phường Hạc Thành Đường Hà Văn Nho, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh Hóa 02373.680.008 

2  Công an phường  Quảng Phú Phố Đông Quang, phường Quảng 
Phú, tỉnh Thanh Hóa 02373.680.368 

3  Công an phường  Đông Quang Số 10, đường Lê Hưng, phường Đông 
Quang, tỉnh Thanh Hóa 02373.881.111 

4  Công an phường  Đông Sơn Phố Đại Từ 1, phường Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.680.113 

5  Công an phường Đông Tiến Phố Dinh Xá, phường Đông Tiến, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.680.007 

6  Công an phường Hàm Rồng Số 343 Trần Hưng Đạo, phường Hàm 
Rồng, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.333 

7  Công an phường Nguyệt Viên Phố Phượng Đình 1, phường Nguyệt 
Viên, tỉnh Thanh Hóa 02373.680.886 

8  Công an phường Sầm Sơn Đường Bà Triệu, phường Sầm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.680.999 

9  Công an phường Nam Sầm Sơn Hòa Đông, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa (UBND Quảng Đại cũ) 02373.890.666 

10  Công an phường Ngọc Sơn Tổ dân phố Hồng Phong 2, phường 
Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.182 

11  Công an phường Tân Dân Đường Lương Lâm, Thôn 14, phường 
Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.183 

12  Công an phường Hải Lĩnh Thôn Hồng Quang, phường Hải Lĩnh, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.890.889 

13  Công an phường Tĩnh Gia Phố Khánh Vân, phường Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.890.389 

14  Công an phường Đào Duy Từ Đường Tây Sơn, tổ dân phố Sa Thôn, 
phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa 02373.680.555 

15  Công an phường Hải Bình Tổ dân phố Thắng Hải, phường Hải 
Bình, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.187 

16  Công an phường Trúc Lâm Trường Sơn 2, phường Trúc Lâm, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.188 

17  Công an phường Nghi Sơn Phố Hà Tây, phường Nghi Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.881.118 
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TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

18  Công an xã Các Sơn Thôn Quế Lam, xã Các Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.190 

19  Công an xã Trường Lâm Thôn 7, xã Trường Lâm, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.191 

20  Công an phườngBỉm Sơn Số 129, đường Trần Phú, phường Bỉm 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa 02373.680.168 

21  Công an phường  Quang Trung Thôn 4, phường Quang Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.680.968 

22  Công an xã Thọ Xuân Thôn Bất Căng 1, xã Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.690.789 

23  Công an xã Thọ Lập Thôn Tân Thành, xã Thọ Lập, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.543.113 

24  Công an xã Sao Vàng Đường Lê Thần Tông, khu phố 4, xã 
Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.679 

25  Công an xã Xuân Hòa Thôn Thịnh Mỹ 2, xã Xuân Hòa, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.677 

26  Công an xã Xuân Lập Thôn Vũ Hạ, xã Xuân Lập, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.696 

27  Công an xã Thọ Long Thôn 4, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.669 

28  Công an xã Xuân Tín Thôn 6, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.685 

29  Công an xã Lam Sơn Thôn Minh Thành 1, xã Lam Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.681 

30  Công an xã Nga Sơn Đường Tiên Phước, xã Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.690.113 

31  Công an xã Hồ Vương Thôn 8, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.365 

32  Công an xã Nga Thắng Thôn 3, Hậu Trạch, xã Nga Thắng, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.339 

33  Công an xã Ba Đình Thôn Tuân Đạo, xã Ba Đình, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.376 

34  Công an xã Nga An Thôn 2, xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.367 

35  Công an xã Tân Tiến Thôn 7 (xã Nga Thái cũ), xã Tân 
Tiến, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.366 

36  Công an xã Hoằng Châu Thôn Gia Hòa, xã Hoằng Châu, 
tỉnhThanh Hóa 02373.880.283 
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TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

37  Công an xã Hoằng Giang Thôn Trinh Phúc, xã Hoằng Giang, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.890.989 

38  Công an xã Hoằng Hoá Số 26 Phúc Sơn, xã Hoằng Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.690.279 

39  Công an xã Hoằng Lộc Thôn 1, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa 02373.680.086 

40  Công an xã Hoằng Phú Thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.286 

41  Công an xã Hoằng Sơn Số 01, tỉnh lộ 509, xã Hoằng Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.285 

42  Công an xã Hoằng Tiến Đường 510B, Thôn 1, xã Hoằng Tiến, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.268 

43  Công an xã Hoằng Thanh Đường ĐT510, xã Hoằng Thanh, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.269 

44  Công an xã Vĩnh Lộc Thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Lộc,  
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.857 

45  Công an xã Tây Đô Thôn Tiến Ích 2, xã Tây Đô, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.859 

46  Công an xã Biện Thượng Thôn Xóm Đoài, xã Biện Thượng, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.865 

47  Công an xã Yên Định Thôn Phúc Thôn, xã Yên Định, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.890.113 

48  Công an xã Yên Trường Thôn Phượng Lai, xã Yên Trường, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.890.555 

49  Công an xã Yên Phú Thôn Bùi Hạ 2, xã Yên Phú, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.869 

50  Công an xã Yên Ninh Thôn Hòa Thượng, xã Yên Ninh, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.666 

51  Công an xã  Định Tân Thôn Trịnh Diện, xã Định Tân, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.890.789 

52  Công an xã Định Hòa Thôn Cẩm Trường 2, xã Định Hòa, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.998 

53  Công an xã Quý Lộc Thôn Tân Lộc 1, xã Quý Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.879 

54  Công an xã Triệu Sơn 
Số 145, đường Lê Tán Tương (thị trấn 
Triệu Sơn cũ), xã Triệu Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 

02373.880.828 
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TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

55  Công an xã An Nông Thôn Nga My Thượng, xã An Nông, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.680.686 

56  Công an xã Tân Ninh Đường Bà Triệu, xã Tân Ninh, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.890.009 

57  Công an xã Đồng Tiến Thôn Long Vân, xã Đồng Tiến, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.890.189 

58  Công an xã Hợp Tiến Thôn 2, xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa 02373.890.725 

59  Công an xã Thọ Phú Thôn Hà Lũng Hạ, xã Thọ Phú, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.680.680 

60  Công an xã Thọ Ngọc Thôn 2 (xã Xuân Thọ cũ), xã Thọ 
Ngọc, tỉnh Thanh Hóa 02373.890.569 

61  Công an xã Thọ Bình Thôn Thoi, xã Thọ Bình, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.890.103 

62  Công an xã Thiệu Hoá Khu phố 2, xã Thiệu Hóa, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.680.136 

63  Công an xã Thiệu Toán Số 21 đường B8, khu phố Đồng Tiến, 
xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.826 

64  Công an xã Thiệu Tiến Thôn Thành Tiến, xã Thiệu Tiến, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.819 

65  Công an xã Thiệu Quang Thôn Nhân Quang 2, xã Thiệu Quang, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.818 

66  Công an xã Thiệu Trung Thôn 4, xã Thiệu Trung, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.827 

67  Công an xã Lưu Vệ Số 71, Đường Tố Hữu, Thôn 2, xã 
Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa 02373.890.089 

68  Công an xã Quảng Ninh Thôn 3, xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh 
Hóa 02378.976.666 

69  Công an xã Quảng Ngọc Số 258, Tỉnh lộ 504, thôn Quang 
Minh, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa 02378.936.666 

70  Công an xã Quảng Yên Thôn 4, xã Quảng Yên, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.756.666 

71  Công an xã Tiên Trang Thôn Ngọc Lâm, xã Tiên Trang, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.680.279 

72  Công an xã Quảng Bình Thôn Lê Hương, xã Quảng Bình, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.958.888 
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TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

73  Công an xã Quảng Chính Số 216 QL1A, Ngọc Trà 1, xã Quảng 
Chính, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.585 

74  Công an xã Hà Trung Thôn Kim Phú Na, xã Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.233 

75  Công an xã Tống Sơn Thôn Quý Tiến, xã Tống Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.235 

76  Công an xã Hà Long Thôn Trạng Sơn, xã Hà Long, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.236 

77  Công an xã Lĩnh Toại Thôn Nga Đông, xã Lĩnh Toại, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.238 

78  Công an xã Hoạt Giang Thôn Vân Hưng, xã Hoạt Giang, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.237 

79  Công an xã Hoa Lộc Thôn Quang Sơn, xã Hoa Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.265 

80  Công an xã Đông Thành Thôn Cách, xã Đông Thành, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.262 

81  Công an xã Vạn Lộc Thôn Đông Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.266 

82  Công an xã Hậu Lộc Số 26, khu phố 5, xã Hậu Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.263 

83  Công an xã Triệu Lộc Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.239 

84  Công an xã Nông Cống Số 143, đường Bà Triệu, tiểu khu Lê 
Xá 1, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 02373.680.268 

85  Công an xã Trung Chính Số 289, thôn Thanh Liêm, xã Trung 
Chính, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.299 

86  Công an xã Thắng Lợi Thôn Côn Sơn, xã Thắng Lợi, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.318 

87  Công an xã Thăng Bình Thôn Thọ Khang, xã Thăng Bình, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.319 

88  Công an xã Công Chính Thôn Yên Lai, xã Công Chính, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.890.668 

89  Công an xã Tượng Lĩnh 
Số 420, đường Tỉnh lộ 512B, thôn 
Thái Tượng, xã Tượng Lĩnh, tỉnh 
Thanh Hóa 

02373.880.326 
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TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

90  Công an xã Trường Văn Số 375 thôn Phúc Đỗi, xã Trường 
Văn, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.316 

91  Công an xã Như Xuân Đường QL45, Thôn 2, xã Như Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.397 

92  Công an xã Thượng Ninh Thôn Vân Hòa, xã Thượng Ninh, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.398 

93  Công an xã Hóa Quỳ Thôn Làng Gió, xã Hóa Quỳ, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.399 

94  Công an xã  Xuân Bình Thôn 12, xã Xuân Bình, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.556 

95  Công an xã Thanh Phong Thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.558 

96  Công an xã Thanh Quân Thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.559 

97  Công an xã Cẩm Thuỷ Tổ dân phố Quang Trung, xã Cẩm 
Thủy, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.226 

98  Công an xã Cẩm Thạch Thôn Thành Long, xã Cẩm Thạch, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.526.003 

99  Công an xã Cẩm Tân Thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Tân, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.232 

100  Công an xã Cẩm Vân Thôn Trung Độ, xã Cẩm Vân, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.229 

101  Công an xã Cẩm Tú Thôn Quý Trung, xã Cẩm Tú, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.228 

102  Công an xã Mường Lát Km0+540, Tỉnh lộ 521D, xã Mường 
Lát, tỉnh Thanh Hóa 02378.997.282 

103  Công an xã Mường Chanh Km19, Tỉnh lộ 521E, bản Chai, xã 
Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa 02378.997.288 

104  Công an xã Mường Lý Km số 27+700 Quốc lộ 16, bản Nàng 
1, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa 02378.880.279 

105  Công an xã Nhi Sơn Km75+00, Quốc lộ 15C, bản Chim, 
xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 02378.997.285 

106  Công an xã Pù Nhi Km88, Quốc lộ 15C, bản Na Tao, xã 
Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa 02378.997.289 

107  Công an xã Quang Chiểu Km10+200 Tỉnh lộ 521E, bản Bàn, xã 
Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa 02378.997.287 
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TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

108  Công an xã Tam Chung Đường liên bản, bản Lát, xã Tam 
Chung, tỉnh Thanh Hóa 02378.997.283 

109  Công an xã Trung Lý Km 62+650, Quốc Lộ 15C, bản Táo, 
xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa 02378.997.286 

110  Công an xã Như Thanh 497 khu phố 1, xã Như Thanh, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.680.099 

111  Công an xã Xuân Du Thôn Bái Đa 1, Xuân Du, Thanh Hoá, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.383 

112  Công an xã Yên Thọ Thôn Nam Sơn, xã Yên Thọ, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.680.189 

113  Công an xã Mậu Lâm Thôn Bái Gạo 2, xã Mậu Lâm, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.386 

114  Công an xã Thanh Kỳ Thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.558.222 

115  Công an xã Xuân Thái Thôn Cây Nghia, xã Xuân Thái, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.558.555 

116  Công an xã Kim Tân Khu phố 6, xã Kim Tân, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.658 

117  Công an xã Ngọc Trạo Thôn Nông Lý, xã Ngọc Trạo, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.660 

118  Công an xã Thạch Bình Thôn Cự Môn, xã Thạch Bình, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.662 

119  Công an xã Thạch Quảng Thôn Nghéo, xã Thạch Quảng, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.665 

120  Công an xã Vân Du Thôn Bông Bụt, xã Vân Du, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.659 

121  Công an xã Thành Vinh Thôn Minh Hải, xã Thành Vinh, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.663 

122  Công an xã Ngọc Lặc Số 489, phố Lê Lợi, xã Ngọc Lặc, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.377 

123  Công an xã Thạch Lập Số 02, đường xã NL-TL01, thôn Thạch 
Yến, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.378 

124  Công an xã Ngọc Liên Số 51, đường số 09 DXNS-NL, thôn 
Thanh Sơn, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.379 

125  Công an xã Nguyệt Ấn Thôn Âm, xã Nguyệt Ấn, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.381 
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TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

126  Công an xã Kiên Thọ Làng Cốc, xã Kiên Thọ, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.382 

127  Công an xã Minh Sơn Số 79ĐH, thôn Tiến Sơn, xã Minh 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.380 

128  Công an xã Linh Sơn Số 142 đường 15/2 Khu phố Lê Lợi, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.288 

129  Công an xã Đồng Lương Thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.289 

130  Công an xã Văn Phú Bản Cháo Pi, xã Văn Phú, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.290 

131  Công an xã Giao An Thôn Poọng, xã Giao An, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.292 

132  Công an xã Yên Khương Bản Chiềng Nưa, xã Yên Khương, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.293 

133  Công an xã  Yên Thắng Bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.295 

134  Công an xã Thường Xuân Số 266 Lê Lợi, khu phố 3, xã Thường 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa 02373.553.668 

135  Công an xã Luận Thành Thôn Quyết Thắng 1, xã Luận Thành, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.698 

136  Công an xã Tân Thành Thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.880.699 

137  Công an xã Thắng Lộc Thôn Dín, xã Thắng Lộc, tỉnh Thanh Hóa 02373.595.595 

138  Công an xã Xuân Chinh Thôn Xuân Ngù, xã Xuân Chinh, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.799 

139  Công an xã Yên Nhân Thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.518.518 

140  Công an xã Lương Sơn Thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.553.333 

141  Công an xã Vạn Xuân Thôn Công Thương, xã Vạn Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 02378.965.333 

142  Công an xã  Bát Mọt Quốc lộ 47, thôn Cạn, xã Bát Mọt, 
tỉnh Thanh Hóa 02373.516.516 

143  Công an xã Bá Thước Số 28, đường Lê Thái Tổ, phố 1, xã 
Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.888 
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TT CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ SĐT 
TRỰC BAN 

144  Công an xã Thiết Ống Thôn Chảy Kế, xã Thiết Ống, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.215 

145  Công an xã Văn Nho Thôn Pọong, xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.216 

146  Công an xã Điền Quang Thôn Né, xã Điền Quang, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.217 

147  Công an xã Điền Lư Thôn Đan, xã Điền Lư, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.218 

148  Công an xã Quý Lương Thôn Đòn, xã Quý Lương, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.220 

149  Công an xã Pù Luông Bản Pù Luông, xã Pù Luông, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.223 

150  Công an xã Cổ Lũng Thôn Nà Khà, xã Cổ Lũng, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.221 

151  Công an xã Hồi Xuân Bản Chăm, xã Hồi Xuân, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.533.113 

152  Công an xã Nam Xuân Bản Nam Xuân, xã Nam Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.589 

153  Công an xã Thiên Phủ Bản Chiềng, xã Thiên Phủ, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.595 

154  Công an xã Hiền Kiệt Bản Pọng 1, xã Hiền Kiệt, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.596 

155  Công an xã Trung Thành Bản Sơn Thành, xã Trung Thành, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.598 

156  Công an xã Phú Lệ Bản Tân Phúc, xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.597 

157  Công an xã Phú Xuân Bản Mỏ, xã Phú Xuân, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.515.188 

158  Công an xã Trung Sơn Bản Pạo, xã Trung Sơn, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.515.113 

159  Công an xã Quan Sơn Số 56, Mường Hạ, xã Quan Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 02373.880.619 

160  Công an xã Tam Lư Bản Hậu, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa 02373.880.616 

161  Công an xã Trung Hạ Bản Piềng Phố, xã Trung Hạ, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.625 
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162  Công an xã Na Mèo Bản Xộp Huối, xã Na Mèo, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.591.279 

163  Công an xã Sơn Thuỷ Bản Sơn Thuỷ, xã Sơn Thủy,  
tỉnh Thanh Hóa 02373.590.118 

164  Công an xã Sơn Điện Bản Na Nghịu, xã Sơn Điện, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.880.656 

165  Công an xã Mường Mìn Quốc lộ 16, Bản Luốc Làu, xã Mường 
Mìn, tỉnh Thanh Hóa 02373.590.669 

166  Công an xã Tam Thanh Bản Bôn, xã Tam Thanh, tỉnh  
Thanh Hóa 02373.590.686 

 
 

 


